CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------


QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
KHU DÂN CƯ TÂN PHÚ THỊNH
XÃ TRƯỜNG BÌNH, HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN.

	CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG CỔ PHẦN TÂN PHÚ THỊNH
GIÁM ĐỐC

VÕ THI HỒNG
	ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

LỘC THÀNH

GIÁM ĐỐC

                       VÕ THỊ BÌNH 

	
	


MỤC LỤC
4LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH


4I.1
Lý do và sự cần thiết quy hoạch


4I.2
Mục tiêu, yêu cầu lập quy hoạch


4I.3
Mục tiêu


4I.4
Yêu cầu


4CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH


5NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH


5II.


5III.


5III.1
Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch


5III.1.1
Vị trí


5III.1.2
Quy mô và giới hạn phạm vi khu đất


5III.2
Đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng


6III.3
Điều kiện tự nhiên


6. Hiện trạng sử dụng đất đai:


6III.4
Hiện trạng hạ tầng Kiến trúc


6III.4.1
Hiện trạng sử dụng đất


6III.5
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật


6III.5.1
Giao thông


6III.5.2
Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác:


6III.6
Nhận xét chung


7III.7
QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT


7III.8
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng công trình


7III.9
Chỉ tiêu sử dụng đất: gồm đất ở; đất công trình dịch vụ công cộng; đất cây xanh sử dụng công cộng, đất giao thông.


7III.10
Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:


8III.11
Quy hoạch không gian kiến trúc, thiết kế đô thị


10III.12
Quy hoạch sử dụng đất


11III.13
Quy hoạch phân lô


11III.13.1
Nhà phố (105.255,05m2), bố trí 1.122 căn.


12III.13.2
Nhà biệt thự (23.603,85m2), bố trí 107 căn.


33IV.
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT


33IV.1
Giao thông


33IV.1.1
Cơ sở thiết kế


33IV.1.2
Quy hoạch Giao thông


34IV.1.3
Các yếu tố kỹ thuật:


35IV.1.4
Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu


35IV.2
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng


35IV.2.1
Quy hoạch chiều cao đất xây dựng:


36IV.3
Quy hoạch thoát nước mưa


37IV.4
Quy hoạch cấp nước


37IV.4.1
Nguồn nước


37IV.4.2
Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước


37IV.4.3
Phương án quy hoạch cấp nước


38IV.4.4
Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch


38IV.4.5
Hệ thống cấp nước chữa cháy


39IV.5
Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:


39IV.6
Quy hoạch cấp điện:


39IV.6.1
Nguồn cấp điện:


40V.1.
Quy hoạch thông tin liên lạc


40VI.
Đánh giá môi trường chiến lược:


41VI.1
Tác động tích cực:


41VI.2
Tác động tiêu cực:


41VI.2.1
Tác động đến môi trường nước:


41VI.2.2
Tác động đến môi trường đất và cảnh quan:


42VI.2.3
Tác động tới môi trường không khí:


42VI.2.4
Quản lý thảm thực vật ven đường:


42VI.2.5
Chất thải rắn:


43VI.2.6
Ô nhiễm không khí do giao thông:


43HỒ SƠ SẢN PHẨM


43VI.1
Phần bản vẽ


43VI.2
Phần thuyết minh trình duyệt


44TỔ CHỨC THỰC HIỆN


44PHỤ LỤC BẢN VẼ




NỘI DUNG THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT – TỶ LỆ 1/500

Tên công trình: 

KHU DÂN CƯ TÂN PHÚ THỊNH.

Địa điểm:


Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc tỉnh Long an.

Quy mô diện tích đất:
31,2619 ha (312.619 m2)
LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH

I.1 Lý do và sự cần thiết quy hoạch

Theo kế hoạch phát triển của Công ty Cổ phần Tân Phú Thịnh tại khu đất quy hoạch nêu trên, để thuận tiện cho việc đầu tư, dự kiến phân thành nhiều khu với quy mô nhỏ như khu nhà liên kế, khu biệt thự.

Để bảo đảm đúng trình tự thủ tục theo quy định, Công ty Tân Phú Thịnh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nhằm xác định cụ thể các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, đề xuất giải pháp tổ chức kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm sự thống nhất và phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt 
I.2 Mục tiêu, yêu cầu lập quy hoạch
I.3  Mục tiêu

Góp phần nâng cấp chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội khu vực. Kết nối hạ tầng các dự án trong khu vực và các vùng lân cận phù hợp với quy hoạch chung của quận.

Hình thành một khu ở chất lượng cao, đa dạng về loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu ở và các hoạt động thường nhật của người dân.

Khai thác có hiệu quả quỹ đất trong quy chuẩn cho phép, tạo sự đặc trưng và thể hiện chất lượng khu ở.

I.4 Yêu cầu

Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, gắn kết hài hòa và hợp lý với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện tại và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong tương lai.

Đáp ứng các yêu cầu về sử dụng đất, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho con người khi lập quy hoạch xây dựng và thiết kế xây dựng công trình.

Đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan chung của khu vực khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

Cơ sở pháp lý (Xem các văn bản pháp lý đính kèm)
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư;

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD.

Căn cứ Quyết định 3736/QĐ-UBND Tỉnh Long An ngày 14/9/2016 chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư khoảng 312.619 m2
Căn cứ Quyết định 1007/QĐ-UBND huyện Cần Giuộc ngày 27/03/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Phú Thịnh tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Căn cứ Công văn số  12/CV.UBND  xã Trường Bình ngày 14/4/2017 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Tân Phú Thịnh
Căn cứ thông báo số 1679/TB-UBND  ngày 25/7/2017 về việc nội dung cuộc họp thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Khu dân cư Tân Phú Thịnh tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
Các số liệu, tài liệu khác có liên quan.

Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH

I.5 Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch
I.5.1 Vị trí 

Khu quy hoạch nằm trong địa phận hành chính của xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long an. Với các tuyến giao thông thuận lợi dễ dàng kết nối với trung tâm thị trấn Cần Giuộc và thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh như đường Trương Văn Bang, QL 50 .

I.5.2 Quy mô và giới hạn phạm vi khu đất
Khu đất quy hoạch thuộc xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ranh giới khu đất được giới hạn như sau:
Phía Bắc
: Giáp đất nông nghiệp hiện hữu.

Phía Tây
: Giáp đường Đê Trường Long hiện hữu (Quy hoạch phân khu đường Trương Văn Bang).

Phía Đông 
: Giáp sông Cần Giuộc.

Phía Nam
: Giáp rạch hiện hữu. 

Quy mô khu đất nghiên cứu quy hoạch:
 31,2619 ha.
I.6 Đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng

(xem các bản vẽ đánh giá hiện trạng đính kèm).
	STT
	Loại đất
	Diện tích

( ha )
	Tỷ lệ

( % )

	1
	  Đất nông nghiệp
	24,7723
	79,05

	2
	  Đất ao, kênh rạch
	5,8236
	18,62

	3
	  Đất giao thông
	0,666
	2,3

	 
	 Tổng cộng 
	31,2619
	100,00


I.7 Điều kiện tự nhiên

Địa hình     

Khu đất quy hoạch có địa hình tương đối phẳng thấp, hướng đổ dốc không rõ rệt.

Cao độ mặt đất từ 1,2 m đến 2,30m.

 Phần lớn diện tích là đất ruộng cỏ, ao, rạch.          




. Hiện trạng sử dụng đất đai:

Khu quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên là 31,2619 ha, hiện trạng bên trên chủ yếu là đất nông nghiệp chiếm 79,05%, mặt nước chiếm 18,62%, thổ cư 2,3%.0
I.8 Hiện trạng hạ tầng Kiến trúc

I.8.1 Hiện trạng sử dụng đất

Khu dân cư đã đền bù giải tỏa.

I.9 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

I.9.1 Giao thông

Khu quy hoạch nằm giáp đường Trương Văn Bang.

I.9.2 Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác:
Cấp nước 
Khu vực quy hoạch hiện nay chưa có mạng phân phối nước máy đến từng công trình.

Cấp điện và chiếu sáng đô thị: 

Khu vực quy hoạch hiện là khu đất nông nghiệp, dân cư thưa thớt,.

Thông tin liên lạc:

Hiện tại trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thông tin liên lạc.  

Thoát nước mặt  : 

     Khu quy hoạch chưa xây dựng hệ thống thoát nước. Nước mưa tiêu thoát tự nhiên trên đồng ruộng, sông rạch.

Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn: 

Khu vực quy hoạch hiện nay chưa xây dựng hệ thống cống thoát nước thải và công trình xử lý. 

Khu vực chưa có hệ thống thu gom chất thải rắn
I.10 Nhận xét chung

Vị trí khu đất nêu trên được xác định là khu dân cư đô thị. Do đó, việc đầu tư xây dựng khu dân cư tại đây là phù hợp.

Là khu đất nông nghiệp, ao hồ chiếm chủ yếu nên việc quy hoạch để xây dựng khu nhà ở sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất.

Là khu vực có cảnh quan đẹp, giáp sông Cần Giuộc. 

Gần khu quy hoạch đã có các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật như đường điện, nước, v.v… thuận lợi để xây dựng kết nối.

Địa hình đã san lấp 1 phần.
I.11 QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ vào những quy định của quy hoạch chung đô thị, đặc điểm khu vực nghiên cứu và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

Quy mô dân số: 5000 người.

Số căn : 1229 căn
I.12 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng công trình
Quy mô dân số bố trí trong khu quy hoạch: 5.000 người.

I.13  Chỉ tiêu sử dụng đất: gồm đất ở; đất công trình dịch vụ công cộng; đất cây xanh sử dụng công cộng, đất giao thông.
· Đất ở
: 25,68 m2/người (nhà ở biệt thự, nhà liên kế)

· Đất công trình dịch vụ công cộng
: 3,72 m2/người.

· Đất cây xanh sử dụng công cộng
: 8,63 m2/người;

· Đất giao thông
: 24,31 m2/người. 

I.14 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- 
Cấp điện:

· Nhà
: 3kW/hộ;

· Biệt thự
: 5kW/hộ;

· Công trình thương mại, dịch vụ
: 0,03kW/m2 sàn;

· Công trình giáo dục
: 0,2kW/cháu;

· Công trình kỹ thuật
: 50kW/ha;

· Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan
: 10kW/ha;

· Chiếu sáng giao thông
: 5kW/ha.

- 
Cấp nước:  

· Nước cấp sinh hoạt
: qsh = 120 l/người ngày

· Khách vãng lai (≥ 10% qsh)
: qk  = 12 l/người ngày.

· Nước cấp dịch vụ công cộng 
: qcc  = 08 l/m2/sàn. ngày

· Nước cấp tưới cây 
: qt   = 05 l/m2/sàn. ngày.

· Nước trường tiểu học
: tối thiểu 20 lít/học sinh-ngày

· Nước trường mẫu giáo
: 100 lít/học sinh-ngày

· Nước tưới vườn hoa, công viên 
: 5 lít/m2-ngày

· Nước rửa đường
: 2 lít/m2-ngày.

- 
Nước thải: Lấy bằng 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt và dịch vụ công cộng.

- 
Rác thải: 1 kg/người.ngày.

- 
Thông tin liên lạc: 35 thuê bao/100 dân.
I.15  Quy hoạch không gian kiến trúc, thiết kế đô thị
- 
Khu ở gồm nhà ở biệt thự, nhà phố.
· Nhà phố: Gồm các lô A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.
Tổng số căn
: 1.122 căn.

Cao độ nền xây dựng
: +0,35m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).
Mật độ xây dựng tối đa
: 80 ÷ 90%.

Tầng cao xây dựng tối đa
: 04 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m, tầng 3 cao 3,0m).

Khoảng lùi xây dựng
: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 1,0m.

Chiều cao xây dựng tối đa
: +17m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Hệ số sử dụng đất tối đa
: 3,6 lần.

· Nhà biệt thự: Gồm các lô C1, C2, C3, E1, E2.
Tổng số căn
: 107 căn.

Cao độ nền xây dựng
: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

Mật độ xây dựng tối đa
: 60%.

Tầng cao xây dựng trung bình
: 2-3 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,0m).

Khoảng lùi xây dựng
: lùi trước 5m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau 2,0m.

Chiều cao xây dựng tối đa
: +14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Hệ số sử dụng đất tối đa
: 1,8 lần.

- 
Các công trình công cộng: 

· Công trình thương mại dịch vụ: Lô TMDV (1.229,34 m²).
Tầng cao xây dựng
: 4 tầng

Mật độ xây dựng
: 40%

Hệ số sử dụng
: 1,6 lần

Khoảng lùi công trình
: ≥ 5,0m so với các mặt xung quanh.

Chiều cao xây dựng
: ≤ 20m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

· Công trình giáo dục: Lô MN (3948,6 m²) và lô TH (5.208,29 m²)
Trường mầm non

Tầng cao xây dựng
: 2 tầng

Mật độ xây dựng
: 40%

Hệ số sử dụng
: 0,8

Khoảng lùi công trình
: ≥ 5,0m so với các mặt xung quanh.

Chiều cao xây dựng
: ≤ 11m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Trường tiểu học

Tầng cao xây dựng
: 3 tầng

Mật độ xây dựng
: 40%

Hệ số sử dụng
: 1,2 lần

Khoảng lùi công trình
: ≥ 5,0m so với các mặt xung quanh.

Chiều cao xây dựng
: ≤ 14 m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

Công trình y tế: 
Tầng cao xây dựng
: 2 tầng.

Mật độ xây dựng
: 40%.

Tỷ lệ đất cây xãnh tối thiểu
: 30%.

Hệ số sử dụng đất
: 0,8 lần.

Khoảng lùi công trình
: ≥ 5,0m so với các mặt xung quanh.

Chiều cao xây dựng
: ≤ 11m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).
Cây xanh sử dụng công cộng: Gồm các lô CX (Tổng diện tích 42.412,5m2)
· Mật độ xây dựng
: 5% 

· Tầng cao
: ≤ 1 tầng;

· Khoảng lùi công trình
: ≥ 6,0m so với các mặt xung quanh;

· Hệ số sử dụng đất
: 0,05 lần.

 Công trình hạ tầng kỹ thuật: Trạm xử lý nước thải (943,6m2)

· Mật độ xây dựng
: 40% 

· Tầng cao
: ≤ 1 tầng;

· Hệ số sử dụng đất
: 0,4 lần.
I.16  Quy hoạch sử dụng đất 

	 
	CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 
TOÀN KHU
	 DÂN SỐ DỰ KIẾN: 5000 NGƯỜI

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m2)
	TỶ LỆ (%) 
	CHỈ TIÊU (m2/người)

	A
	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở
	312.619,00
	100,00%
	62,52

	1
	ĐẤT NHÓM NHÀ Ở
	128.378,90
	41,07%
	25,68

	 
	  ĐẤT NHÀ PHỐ ( 1.122 CĂN)
	104.964,63
	 
	 

	 
	  ĐẤT BIỆT THỰ ( 107 CĂN)
	23.414,27
	 
	 

	2
	ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CẤP ĐƠN VỊ Ở
	18.602,71
	5,95%
	3,72

	 
	  ĐẤT GIÁO DỤC
	9.156,89
	 
	 

	 
	               _ TRƯỜNG MẦM NON
	3.948,60
	 
	 

	 
	               _ TRƯỜNG CẤP 1
	5.208,29
	 
	 

	 
	  ĐẤT Y TẾ
	2.872,48
	 
	 

	 
	  ĐẤT TMDV
	1.229,34
	 
	 

	 
	  ĐẤT TDTT
	5.344,00
	 
	 

	3
	ĐẤT CÂY XANH TRONG ĐƠN VỊ Ở
	43.159,00
	13,81%
	8,63

	4
	ĐẤT GIAO THÔNG
	121.534,79
	38,88%
	24,31

	5
	ĐẤT TXL NT
	943,60
	0,30%
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	312.619,00
	 
	 


	CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT, HẠ TẦNG XÃ HỘI

	VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TOÀN KHU

	STT
	LOẠI CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	THEO ĐỒ ÁN ĐỀ XUẤT

	A
	CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN KHU
	m2/ng
	62,52

	B
	CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÁC ĐƠN VỊ Ở

	 
	- ĐẤT NHÓM NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI
	m2/ng
	25,68

	
	- ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ CẤP ĐƠN VỊ Ở
	m2/ng
	3,72

	
	TRONG ĐÓ:
	 
	 

	
	+ ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON
	m2
	3948,60

	
	+ ĐẤT TRƯỜNG CẤP 1
	m2
	5208,29

	
	+ ĐẤT Y TẾ
	m2
	2872,48

	
	- ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG 
	m2/ng
	8,63

	
	- ĐẤT ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	m2/ng
	24,31

	
	
	
	

	D
	CÁC CHỈ TIÊU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

	
	 TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC
	Lít/người/ngày
	120

	
	 TIÊU CHUẨN THOÁT NƯỚC
	Lít/người/ngày
	120

	
	 TIÊU CHUẨN CẤP ĐIỆN
	Kw/ hộ
	3

	
	 TIÊU CHUẨN RÁC THẢI, CHẤT THẢI
	kg/người/ngày
	1

	E
	CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TOÀN KHU

	 
	DÂN SỐ DỰ KIẾN
	Người
	5.000

	
	TẦNG CAO XÂY DỰNG
	TỐI ĐA
	tầng
	4

	
	
	TỐI THIỂU
	tầng
	1



I.17  Quy hoạch phân lô

Đất xây dựng nhà ở: 128.378,9m²; chiếm tỷ lệ 40,93%. Với tổng số nhà ở là 1.229 căn, cụ thể:

I.17.1 Nhà phố (104.964,63m2), bố trí 1.122 căn.
Lô A1: 36 căn. Diện tích tổng cộng: 2.953,76m2.
Lô A2: 30 căn. Diện tích tổng cộng: 3.384,56m2.
Lô A3: 72 căn. Diện tích tổng cộng: 6.100,79m2.
Lô A4: 103 căn. Diện tích tổng cộng: 10.662,85m2.
Lô A5: 111 căn. Diện tích tổng cộng: 11.512,86m2.
Lô A6: 27 căn. Diện tích tổng cộng: 2.937,53 m2.
Lô B1: 40 căn. Diện tích tổng cộng: 3.419,79 m2.
Lô B2: 30 căn. Diện tích tổng cộng: 2.707,45 m2.
Lô B3: 19 căn. Diện tích tổng cộng: 2.170,3 m2.
Lô B4: 45 căn. Diện tích tổng cộng: 3.873,92 m2.
Lô B5: 68 căn. Diện tích tổng cộng: 6.718,94 m2.
Lô B6: 48 căn. Diện tích tổng cộng: 4.004,20 m2.
Lô B7: 57 căn. Diện tích tổng cộng: 4.929,68 m2.
Lô B8: 62 căn. Diện tích tổng cộng: 5.050,92 m2.
Lô B9: 62 căn. Diện tích tổng cộng: 5.050,92 m2.
Lô B10: 95 căn. Diện tích tổng cộng: 9.240,11 m2.
Lô D1: 24 căn. Diện tích tổng cộng:  2.016,08m2.
Lô D2: 24 căn. Diện tích tổng cộng:  2.016,08m2.
Lô D3: 24 căn. Diện tích tổng cộng:  2.016,08m2.
Lô D4: 24 căn. Diện tích tổng cộng:  2.016,08m2.
Lô D5: 52 căn. Diện tích tổng cộng: 5.568 m2.
Lô D6: 34 căn. Diện tích tổng cộng:  3.814,73 m2.
Lô D7: 35 căn. Diện tích tổng cộng:  3650,78 m2  (bố trí 04 căn nhà biệt thự
I.17.2  Nhà biệt thự (23.414,27m2), bố trí 107 căn.

Lô C1: 12 căn biệt thự. Diện tích tổng cộng: 2.912,93 m2.
Lô C2: 12 căn biệt thự. Diện tích tổng cộng: 2.506,04 m2.
Lô C3: 18 căn biệt thự. Diện tích tổng cộng: 4.988,80 m2.
Lô E1: 32 căn biệt thự. Diện tích tổng cộng: 6.368 m2.
Lô E2: 29 căn biệt thự. Diện tích tổng cộng: 5.787,72 m2.

Lô D7: 4 căn biệt thự. Diện tích tổng cộng: 3.650,78 m2 (bố trí 35 căn nhà phố).
BẢNG PHÂN LÔ ĐẤT Ở
	STT
	MÃ NỀN
	DT 
LÔ ĐẤT
	KÍCH 
THƯỚC
	SL
	GHI CHÚ

	 
	 
	(m2)
	(m)
	(căn)
	 

	1
	LÔ A1
	2953,76
	 
	36
	 

	 
	01-17
	80,00
	5x16
	17
	 Nhà liên kế

	 
	18-19
	116,88
	XEM BẢN VẼ
	2
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	20-36
	80,00
	5x16
	17
	Nhà liên kế

	2
	LÔ A2
	3384,56
	 
	30
	 

	 
	01-14
	105,00
	7x15
	14
	Nhà liên kế

	 
	15
	189,42
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	16
	105,26
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	17
	119,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	18
	188,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	19-29
	105,00
	7x15
	11
	Nhà liên kế

	 
	A2-30
	157,84
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	3
	LÔ A3
	6100,79
	 
	72
	 

	 
	01
	120,82
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4,5m)

	 
	02-17
	80,00
	5x16
	30
	Nhà liên kế

	
	18-19
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	20-33
	80,00
	5x16
	30
	Nhà liên kế

	 
	34
	189,90
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	35
	107,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	36
	83,92
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	37
	93
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	38
	146,31
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	39-53
	80,00
	5x16
	15
	Nhà liên kế

	
	54,55
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	56-71
	80,00
	5x16
	16
	Nhà liên kế

	 
	72
	127,25
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x3,6m)

	4
	LÔ A4
	10662,85
	 
	103
	 

	 
	01
	158,52
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02-17
	100,00
	5x20
	16
	Nhà liên kế

	
	18-19
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	20-36
	100,00
	5x20
	17
	Nhà liên kế

	
	37-38
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	39-48
	100,00
	5x20
	10
	Nhà liên kế

	
	49
	151,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	
	50
	96,37
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	51
	107,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	52
	93,80
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	53
	105,02
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	54
	227,27
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	55-65
	100,00
	5x20
	11
	Nhà liên kế

	
	66-67
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	68-84
	100,00
	5x20
	17
	Nhà liên kế

	
	85-86
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	87-102
	100,00
	5x20
	17
	Nhà liên kế

	 
	103
	142,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	5
	LÔ A5
	11512,86
	 
	111
	 

	 
	01
	183,53
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02-16
	100,00
	5x20
	15
	Nhà liên kế

	
	17-18
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	19-35
	100,00
	5x20
	15
	Nhà liên kế

	
	36-37
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	38-52
	100,00
	5x20
	15
	Nhà liên kế

	 
	53
	151,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	54
	96,37
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	55
	107,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	56
	93,80
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	57
	105,02
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt xéo)

	 
	58
	227,27
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	59-74
	100,00
	5x20
	16
	Nhà liên kế

	
	75-76
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	77-93
	100,00
	5x20
	16
	Nhà liên kế

	
	94-95
	110,00
	5,5x20
	2
	Nhà liên kế

	
	96-110
	100,00
	5x20
	16
	Nhà liên kế

	 
	111
	167,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	6
	LÔ A6
	2937,53
	 
	27
	 

	 
	01
	188,29
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02
	110,10
	5x22
	1
	Nhà liên kế

	 
	03
	110,37
	5x22,1
	1
	Nhà liên kế

	 
	04
	110,65
	5x22,2
	1
	Nhà liên kế

	 
	05
	110,92
	5x22,2
	1
	Nhà liên kế

	 
	06
	111,19
	5x22,3
	1
	Nhà liên kế

	 
	07
	111,47
	5x22,3
	1
	Nhà liên kế

	 
	08
	111,74
	5x22,4
	1
	Nhà liên kế

	 
	09
	112,01
	5x22,4
	1
	Nhà liên kế

	 
	10
	112,29
	5x22,5
	1
	Nhà liên kế

	 
	11
	112,56
	5x22,5
	1
	Nhà liên kế

	 
	12
	111,73
	5x22,1
	1
	Nhà liên kế

	 
	13
	109,38
	5x21,6
	1
	Nhà liên kế

	 
	14
	107,01
	5x21,2
	1
	Nhà liên kế

	 
	15
	104,65
	5x20,7
	1
	Nhà liên kế

	 
	16
	102,38
	5x20,3
	1
	Nhà liên kế

	 
	17
	101,13
	5x20,1
	1
	Nhà liên kế

	 
	18
	100,20
	5x20
	1
	Nhà liên kế

	 
	19
	99,92
	5x20
	1
	Nhà liên kế

	 
	20
	99,84
	5x20
	1
	Nhà liên kế

	 
	21
	99,76
	5x19,9
	1
	Nhà liên kế

	 
	22
	99,49
	5x19,8
	1
	Nhà liên kế

	 
	23
	98,86
	5x19,7
	1
	Nhà liên kế

	 
	24
	98,23
	5x19,6
	1
	Nhà liên kế

	 
	25
	97,60
	5x19,5
	1
	Nhà liên kế

	 
	26
	96,97
	5x19,3
	1
	Nhà liên kế

	 
	27
	108,79
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	7
	LÔ B1
	3419,79
	 
	40
	 

	 
	01
	153,79
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-19
	80,00
	5x16
	18
	Nhà liên kế

	 
	20
	115,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	21
	116,71
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	22-39
	80,00
	5x16
	18
	Nhà liên kế

	 
	40
	153,79
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	8
	LÔ B2
	2707,45
	 
	30
	 

	 
	01
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-15
	80,00
	5x16 
	14
	Nhà liên kế

	 
	16
	197,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	17
	221,76
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	18-29
	80,00
	5x16 
	12
	Nhà liên kế

	 
	30
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	9
	LÔ B3
	2170,30
	 
	19
	 

	 
	01
	126,18
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02
	95,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	03
	97,22
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	04
	127,91
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	05
	117,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	06
	116,15
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	07
	114,52
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	08
	112,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	09
	111,25
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	10
	120,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	11
	117,09
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	12
	104,73
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	13
	103,10
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	14
	101,47
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	15
	99,84
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	16
	98,20
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	17
	96,57
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	18
	94,94
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	19
	214,37
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	10
	LÔ B4
	3873,92
	 
	45
	 

	 
	01
	124,96
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4,2m)

	 
	02-09
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	
	10-11
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	12-22
	80,00
	5x16
	11
	Nhà liên kế


	 
	23
	173,44
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	24
	139,07
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	25-34
	80,00
	5x16
	10
	Nhà liên kế

	
	35-36
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	37-44
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	45
	124,45
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4,2m)

	11
	LÔ B5
	6718,94
	 
	68
	 

	 
	01
	173,31
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02
	87,09
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	03
	87,38
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	04
	87,66
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	05
	87,94
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	06
	88,22
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	07
	88,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	08
	88,79
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	09
	89,07
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	10
	89,35
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	11
	89,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	12
	98,91
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	13
	99,51
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	14
	90,76
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	15
	91,05
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	16
	91,33
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	17
	91,61
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	18
	91,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	19
	92,17
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	20
	92,46
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	21
	92,74
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	22
	93,02
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	23
	93,30
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	24
	93,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	25
	93,87
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	26
	94,15
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	27
	94,43
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	28
	94,72
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	29
	95,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	30
	95,28
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	31
	95,56
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	
32
	95,85
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	33
	96,13
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	34
	96,41
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	35
	96,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	36
	96,97
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	37
	97,26
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	38
	97,54
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	39
	97,82
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	40
	98,10
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	41
	98,39
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	42
	98,67
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	43
	98,95
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	44
	99,23
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	45
	99,52
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	46
	99,80
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	47
	100,08
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	48
	100,36
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	49
	100,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	50
	100,93
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	51
	101,21
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	52
	101,49
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	53
	101,77
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	54
	102,06
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	55
	102,34
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	56
	102,62
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	57
	102,90
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	58
	103,19
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	59
	103,47
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	60
	103,75
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	61
	104,03
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	62
	104,32
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	63
	104,60
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	64
	104,88
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	65
	105,16
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	66
	105,44
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	67
	105,73
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	68
	157,34
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	12
	LÔ B6
	4004,20
	 
	48
	 

	 
	01
	103,57
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-08
	80,00
	5x16
	7
	Nhà liên kế

	
	09-10
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	11-23
	80,00
	5x16
	13
	Nhà liên kế

	 
	24-25
	122,53
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	26-38
	80,00
	5x16
	13
	Nhà liên kế

	
	39-40
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	41-47
	80,00
	5x16
	7
	Nhà liên kế

	 
	48
	103,57
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	13
	LÔ B7
	4929,68
	 
	57
	 

	 
	01
	162,68
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02
	96,18
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	03
	94,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	04
	93,07
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	05
	91,52
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	06
	89,96
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	07
	88,41
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	08
	86,85
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	09
	85,30
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	10
	83,74
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	11
	82,19
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	12
	80,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	13
	86,90
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	14
	83,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	15
	74,42
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	16
	72,86
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	17
	71,31
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	18
	69,75
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	19
	68,20
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	20
	66,64
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	21
	65,09
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	22
	63,53
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	23
	61,98
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	24
	77,71
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	25
	113,95
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	26
	90,00
	5x20
	1
	Nhà liên kế

	 
	27
	100,00
	5x20
	1
	Nhà liên kế

	 
	28
	128,77
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	29
	77,71
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	30
	61,98
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	31
	63,53
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	32
	65,09
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	33
	66,64
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	34
	68,20
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	35
	69,75
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	36
	71,31
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	37
	72,86
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	38
	72,42
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	39
	83,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	40
	86,90
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	41
	80,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	42
	82,19
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	43
	83,74
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	44
	85,30
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	45
	86,85
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	46
	88,41
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	47
	89,96
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	48
	91,52
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	49
	93,07
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	50
	94,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	51
	96,18
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	52
	133,44
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	53
	103,10
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	54
	104,73
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	55
	106,36
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	56
	107,99
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	57
	109,62
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	14
	LÔ B8
	5050,92
	 
	62
	 

	 
	01
	87,25
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-15
	80,00
	5x16
	14
	Nhà liên kế

	
	16-17
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	18-30
	80,00
	5x16
	13
	Nhà liên kế

	 
	31-32
	102,21
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	33-45
	80,00
	5x16
	13
	Nhà liên kế

	
	46-47
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	48-61
	80,00
	5x16
	14
	Nhà liên kế

	 
	62
	87,25
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	15
	LÔ B9
	5050,92
	 
	62
	 

	 
	01
	87,25
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-15
	80,00
	5x16
	14
	Nhà liên kế

	
	16-17
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	18-30
	80,00
	5x16
	13
	Nhà liên kế

	 
	31-32
	102,21
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	33-45
	80,00
	5x16
	13
	Nhà liên kế

	
	46-47
	88,00
	5,5x16
	2
	Nhà liên kế

	
	48-61
	80,00
	5x16
	14
	Nhà liên kế

	 
	62
	87,25
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	16
	LÔ B10
	9240,11
	 
	95
	 

	 
	01
	121,14
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02
	81,61
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	03
	81,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	04
	81,77
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	05
	81,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	06
	82,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	07
	82,12
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	08
	82,33
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	09
	82,57
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	10
	82,88
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	11
	83,94
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	12
	85,21
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	13
	86,49
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	14
	87,76
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	15
	88,03
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	16
	83,96
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	17
	83,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	18
	83,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	19
	83,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	20
	83,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	21
	83,35
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	22
	82,70
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	23
	82,05
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	24
	81,40
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	25
	80,75
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	26
	80,10
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	27
	79,45
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	28
	78,80
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	29
	78,15
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	30
	77,96
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	31
	78,06
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	32
	78,17
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	33
	78,28
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	34
	78,38
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	35
	78,49
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	36
	78,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	37
	78,70
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	38
	78,81
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	39
	78,91
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	40
	79,45
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	41
	82,35
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	42
	85,60
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	43
	88,84
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	44
	92,09
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	45
	95,33
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	46
	98,58
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	47
	101,83
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	48
	105,07
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	49
	107,36
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	50
	108,72
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	51
	110,07
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	52
	111,43
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	53
	112,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	54
	114,13
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	55
	115,49
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	56
	116,84
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	57
	118,16
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	58
	118,34
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	59
	117,98
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	60
	117,61
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	61
	117,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	62
	116,88
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	63
	116,51
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	64
	116,15
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	65
	115,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	66
	115,42
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	67
	115,05
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	68
	114,69
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	69
	114,32
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	70
	113,96
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	71
	113,59
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	72
	113,22
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	73
	112,85
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	74
	112,30
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	75
	111,67
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	76
	111,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	77
	109,91
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	78
	109,28
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	79
	108,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	80
	108,02
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	81
	107,40
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	82
	106,77
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	83
	106,14
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	84
	105,51
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	85
	104,88
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	86
	104,26
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	87
	103,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	88
	103,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	89
	102,37
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	90
	101,74
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	91
	101,02
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	92
	99,75
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	93
	98,39
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	94
	97,03
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	95
	112,39
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	17
	LÔ C1
	2912,93
	 
	12
	 

	 
	01
	281,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	02
	306,58
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	03
	299,17
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	04
	284,75
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	05
	231,23
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	06
	217,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	07
	193,68
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	08
	221,15
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	09
	216,85
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	10
	217,22
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	11
	211,70
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	12
	231,30
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	18
	LÔ C2
	2506,04
	 
	12
	 

	 
	01
	217,65
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	02
	276,77
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	03
	259,63
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	04
	229,54
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	05
	191,35
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	06
	197,28
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	07
	185,19
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	08
	185,19
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	09
	197,62
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	10
	197,62
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	11
	184,37
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	12
	183,83
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	19
	LÔ C3
	4988,80
	 
	18
	 

	 
	01
	325,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	02
	341,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	03
	341,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	04
	341,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	05
	341,89
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	06
	314,68
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	07
	240,23
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	08
	253,83
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	09
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	10
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	11
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	12
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	13
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	14
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	15
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	16
	245,24
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	17
	263,06
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	 
	18
	262,52
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự

	20
	LÔ D1
	2016,08
	 
	24
	 

	 
	01
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-09
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	10
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	11-14
	85
	5x17
	4
	Nhà liên kế

	 
	15
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	16-23
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	24
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	21
	LÔ D2
	1959,28
	 
	24
	 

	 
	01
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-09
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	10
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	11-14
	85
	5x17
	4
	Nhà liên kế

	 
	15
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	16-23
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	24
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	22
	LÔ D3
	1936,18
	 
	24
	 

	 
	01
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-09
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	10
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	11-14
	85
	5x17
	4
	Nhà liên kế

	 
	15
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	16-23
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	24
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	23
	LÔ D4
	1936,18
	 
	24
	 

	 
	01
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-09
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	10
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	11-14
	85
	5x17
	4
	Nhà liên kế

	 
	15
	94,04
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	16-23
	80,00
	5x16
	8
	Nhà liên kế

	 
	24
	104,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	24
	LÔ D5
	5568
	 
	52
	 

	 
	01
	114,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	02-12
	105,00
	6x17,5
	11
	Nhà liên kế

	
	13-14
	122,50
	7x17,5
	2
	Nhà liên kế

	
	15-25
	105,00
	6x17,5
	11
	Nhà liên kế

	 
	26-27
	114,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	 
	28-38
	105,00
	6x17,5
	25
	Nhà liên kế

	
	39-40
	122,50
	7x17,5
	2
	Nhà liên kế

	
	41-51
	105,00
	6x17,5
	25
	Nhà liên kế

	 
	52
	114,50
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc 4x4m)

	25
	LÔ D6
	3814,73
	 
	34
	 

	 
	01
	132,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	02-07
	105,00
	6x17,5
	6
	Nhà liên kế

	
	08-09
	122,50
	7x17,5
	2
	Nhà liên kế

	
	10-15
	105,00
	6x17,5
	6
	Nhà liên kế

	 
	16
	170,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	 
	17
	108,78
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	18
	90,85
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	19
	132,93
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	20
	115,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	21
	132,39
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt  xéo)

	 
	22-25
	105,00
	6x17,5
	4
	Nhà liên kế

	
	26-27
	122,50
	7x17,5
	2
	Nhà liên kế

	
	28-33
	105,00
	6x17,5
	6
	Nhà liên kế

	 
	34
	132,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà liên kế (vạt góc xéo)

	26
	LÔ D7
	3650,78
	 
	39
	 

	 
	01
	204,22
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc xéo)

	 
	02-16


	80,00
	5x16
	15
	Nhà liên kế

	 
	17
	184,42
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc xéo)

	 
	18
	186,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc xéo)

	 
	19-38
	80,00
	5x16
	20
	Nhà liên kế

	 
	39
	276,14
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc xéo)

	27
	LÔ E1
	6368,00
	 
	32
	 

	 
	01
	232,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc 4x4m)

	 
	02-14
	200,00
	10x20
	13
	Nhà biệt thự

	 
	15
	212,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc 4x4m)

	 
	16-17
	220,00
	10x22
	2
	Nhà biệt thự

	 
	18
	212,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc 4x4m)

	 
	19-23
	200,00
	10x20
	4
	Nhà biệt thự

	
	24-25
	160,00
	8x20
	2
	Nhà biệt thự

	
	26-31
	200,00
	10x20
	5
	Nhà biệt thự

	 
	32
	232,00
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc 4x4m)

	28
	LÔ E2
	5787,72
	 
	29
	 

	 
	01
	207,31
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc 4x4m)

	 
	02-03
	215,31
	10x21,5
	2
	Nhà biệt thự

	 
	04
	207,31
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc 4x4m)

	 
	05-09
	200,00
	10x20
	4
	Nhà biệt thự

	
	10-11
	160,00
	8x20
	2
	Nhà biệt thự

	
	12-16
	200,00
	10x20
	4
	Nhà biệt thự

	 
	17
	285,57
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc xéo)

	 
	18
	226,03
	 
	1
	 

	 
	19
	190,88
	XEM BẢN VẼ
	1
	Nhà biệt thự (vạt góc xéo)

	 
	20-22
	200,00
	10x20
	3
	Nhà biệt thự

	
	23-24
	160,00
	8x20
	2
	Nhà biệt thự

	 
	 25-29
	200,00
	10x20
	3
	Nhà biệt thự

	
	
	
	
	
	

	 TỔNG CỘNG
	 
	128378,9
	 
	1229
	 


II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

II.1 Giao thông
II.1.1 Cơ sở thiết kế

Mạng lưới giao thông của Khu dân cư Tân Phú Thịnh được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu số liệu sau:

Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần giuộc.
Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500.

Các điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế.

Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.
II.1.2 Quy hoạch Giao thông

Giao thông đối ngoại
  Đấu nối giao thông vào đường Đê Trường Long hiện hữu (Quy hoạch phân khu đường Trương Văn Bang) thông qua đường dẫn để kết nối với dự án.

Định hướng đấu nối vào Đường D16 và đường đường Lãnh Binh Thái dự kiến theo quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rông.
Giao thông đối nội
Được thiết kế theo Quy chuẩn Xây Dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt cũng như dễ dàng thuận tiện tiếp cận vào công trình.

Phần diện tích giao thông nội bộ còn lại nối kết giữa các ô phố đều có lộ giới 12m-22m.
Bảng thống kê đường

	STT 
	 TÊN ĐƯỜNG 
	 LOẠI MẶT CẮT 
	 LỘ GIỚI (m) 
	 CHIỀU RỘNG (m) 

	
	
	
	
	 MẶT ĐƯỜNG 
	 VỈA
 HÈ 

	
	
	
	
	
	

	1
	ĐƯỜNG D1
	3-3
	16,00
	9,00
	3,5+3,5

	2
	ĐƯỜNG D2
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	3
	ĐƯỜNG D3
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	4
	ĐƯỜNG D4
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	5
	ĐƯỜNG D5
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	6
	ĐƯỜNG D6
	1-1
	20,00
	12,00
	4,0+4,0

	7
	ĐƯỜNG D7
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	8
	ĐƯỜNG D8
	2-2
	22,00
	14,00
	4,0+4,0

	9
	ĐƯỜNG D9
	4-4
	15,00
	9,00
	3,0+3,0

	10
	ĐƯỜNG D10
	1-1
	20,00
	12,00
	4,0+4,0

	11
	ĐƯỜNG D11
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	12
	ĐƯỜNG D12
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	13
	ĐƯỜNG D13
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	14
	ĐƯỜNG N1
	3-3
	16,00
	9,00
	3,5+3,5

	15
	ĐƯỜNG N2
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	16
	ĐƯỜNG N3
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	17
	ĐƯỜNG N4
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	18
	ĐƯỜNG N5
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	19
	ĐƯỜNG N6
	1-1
	20,00
	12,00
	4,0+4,0

	20
	ĐƯỜNG N7
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	21
	ĐƯỜNG N8
	1-1
	20,00
	12,00
	4,0+4,0

	22
	ĐƯỜNG N9
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	23
	ĐƯỜNG N10
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	24
	ĐƯỜNG N11
	5-5
	12,00
	6,00
	3,0+3,0

	25
	ĐƯỜNG DẪN N12
	A-A
	15,00
	9,00
	3,0+3,0


II.1.3 Các yếu tố kỹ thuật:

Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bề rộng mặt đường từ 6m đến 16m.

Bán kính tại các giao lộ mở rộng là 8m.
Góc vạt tầm nhìn tại các giao lộ được căn cứ theo quy chuẩn xây dựng (4m x 4m) và tùy theo thực tế.

Mạng lưới đường được thiết kế phù hợp với tính chất của cấp đường, tạo sự liên thông và thuận lợi về mặt giao thông chung cho cả khu vực.
II.1.4 Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Theo quy hoạch

	1
	Tổng chiều dài đường
	m
	8.770

	2
	Tổng diện tích giao thông
	m2
	124161,50

	3
	Bán kính bó vỉa
	m
	8

	4
	Tốc độ thiết kế
	km/h
	40-60

	5
	Tải trọng trục thiết kế chung
	tấn
	12


Kết cấu áo đường của các tuyến đường dự kiến như sau:
Bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 4 cm.

Bê tông nhựa nóng hạt thô dày 6 cm.

Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 – 25 cm.

Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20 – 30 cm.

Lớp vải địa kỹ thuật.
Cát nền lu lèn chặt, k = 0.98.
Kết cấu vỉa hè dự kiến như sau:
Chiều cao bó vỉa: 20cm.
Gạch tự chèn dày 8cm.

Cát đệm dày 3 – 5cm.
Bê tông đá 4x6 M100.
Đất nền lu lèn chặt, k >0.95
II.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

II.2.1  Quy hoạch chiều cao đất xây dựng:
Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

  Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng độ chênh cao giữa các khu vực không đáng kể.

Cao độ tự nhiên của khu vực thấp so với cote +2,3m theo quy hoạch chung nên chịu ảnh hưởng của mực nước thủy triều.Vì thế, việc thiết kế san nền khu vực này sẽ thực hiện theo phương pháp đắp cao tới cote quy định chung là +2,3m và tạo độ dốc tự nhiên để thuận lợi cho việc thoát nước mưa.

San nền dốc về phía Đông của dự án, tạo hướng thoát nước ra kênh rạch hiện hữu (được tôn tạo cho phù hợp với khu vực quy hoạch).

Sau khi xác định cao độ thiết kế, lập lưới ô vuông 40m x 40m, tính toán chi tiết và cho ta kết quả khối lượng và kinh phí đầu tư như sau:

Tổng khối lượng cát san nền    : 

+ Khối lượng đào: 26.341m3.

+ Khối lượng đắp hình học: 158.588m3.

San nền bằng nguồn cát từ vùng lân cận.
II.3 Quy hoạch thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, phân chia lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tận dụng các hướng thoát nước của địa hình san nền tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất ra mạng cống bên ngoài.

Phía Bắc của dự án bố trí tuyến cống D1500,D100 lưu thông nước thay thế cho hệ thống mương rạch hiện hữu trong dự án. Được tính toán sau:
	* Lưu vực tính toán:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lưu vực tính toán thoát nước của tuyến cống dự kiến thay thế rạch như sau:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Diện tích toàn bộ lưu vực tính toán thủy lực khoảng 20ha 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong lưu vực tính toán hiện tại có tuyến rạch hiện hữu. Điểm A tiếp giáp với ranh của dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tân Phú Thịnh, điểm B thông ra rạch hiện hữu, thông ra các nhánh sông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vì trong lưu vực tính toán còn có tuyến rạch hiện hữu vẫn đảm bảo tiêu thoát nước. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nên diện tích tính toán lưu vực thoát nước khi về điểm A khoảng 60% của toàn bộ diện tích lưu vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Diện tích tính toán: F = 60%*20ha = 12ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đối với diện tích trong ranh dự án Tân Phú Thịnh: Lưu vực thoát nước được phân bố 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	và thu gom về 3 tuyến cống D1200 ra 3 cửa xả ra sông.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Tính toán thủy lực:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dựa trên diện tích lưu vực, bảng tính toán thủy lực với cống tròn D1500 đảm bảo thoát nước. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	( Có bảng tính kèm theo )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Hướng thoát nước: về hệ thống kênh rạch hiện hữu phía Đông của dự án.

Hệ thống thoát nước trong khu vực được thiết kế theo hình thức tự chảy. Cống thoát nước sử dụng loại cống tròn BTCT D400 đến D1500.

Các tuyến thoát nước xây dựng bằng cống tròn BTCT bố trí dưới vỉa hè. Độ sâu chôn cống bảo vệ cống ≥0,5m chịu được tải trọng tác động.

Tính toán mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn với các tham số tính toán theo quy phạm hiện hành.

        Công thức tính toán thủy lực:

Q =  (.q.F  (l/s)

(  :  Hệ số mặt phủ 0,6.

q  :  Cường độ mưa tính toán (l/s/ha)

F  :  Diện tích lưu vực tính (ha)

      (chọn chu kỳ tràn cống 3 năm).

· Mạng lưới:   9.675m cống.

( 400
:
   5.240m

( 600
:
   2.020m

( 800
:
   940m

( 1000
:
   1040m

( 1200
:
    435m

· Ga thu: Khoảng 30 ( 35m bố trí 1 ga thu, tổng: 375 cái
II.4 Quy hoạch cấp nước

II.4.1  Nguồn nước

Nguồn nước mặt
Nước kênh rạch, ao hồ xung quanh khu vực chủ yếu là nhiệm vụ chứa và tiêu thóat nước thải. Nước kênh rạch hiện bị ô nhiễm khá trầm trọng gây ảnh hưởng đến mạch nước ngầm trong khu vực và không thể dùng cấp nước cho sinh họat.

Nguồn nước ngầm
Chọn nguồn nước cấp cho khu quy hoạch gia đoạn đầu sử dụng nguồn nước của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc. Về lâu dài sử dựng nguồn nước cấp từ thành phố dẫn về (Sawaco)..

II.4.2 Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước
Tiêu chuẩn cấp nước

Nước sinh hoạt, dự báo theo tiêu chuẩn của đô thị và theo quy hoạch chung.

Nước cấp sinh hoạt


: 
qsh = 120 l/người ngày

Khách vãng lai (≥ 10% qsh)
:
qk  = 12 l/người ngày.

Nước cấp dịch vụ công cộng 
: 
qcc  = 08 l/m2/sàn. ngày

Nước cấp tưới cây 


:
qt   = 05 l/m2/sàn. ngày.

Nước trường tiểu học

: 
tối thiểu 20 lít/học sinh-ngày

Nước trường mẫu giáo

: 
100 lít/học sinh-ngày

Nước tưới vườn hoa, công viên 
: 
5 lít/m2-ngày

Nước rửa đường


: 
2 lít/m2-ngày.

Hệ số dùng nước không điều hòa 
:
K ngày = 1,2 -   Kgiờ  = 1,6

Tổn thất trên mạng 


: 
20% lưu lượng nước cần cấp.

Lưu lượng cấp nước chữa cháy 
: 
qcc = 20 l/s

II.4.3 Phương án quy hoạch cấp nước

Hệ thống cấp nước bao gồm nguồn nước cấp và mạng lưới phân phối nước.

Khu đất dự kiến xây dựng 1249 lô nhà liên kế và biệt thự dân số khoảng 5000 người. Khu quy hoạch có diện tích đất 312.619 m2.

Trong đó: 
Lưu lượng cấp nước chữa cháy qcc ≥ 20l/s cho một đám cháy cố định trong 1 giờ, số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là ≥ 1 đám cháy. Ap lực tự do trong mạng cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥ 10m theo QCXDVN 01: 2008/BXD. Lượng nước chữa cháy qccm = 108 m3/giờ.

Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước:

	Stt
	Mục đích dùng nước
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
	Lưu lượng

	
	
	(l/người ngày)
	(người,

m2 sàn)
	(m3/ngày )

	 
	Cấp nước sinh hoạt khu chung cư
	
	
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt 
	120
	5000
	600

	2
	Khách vãng lai 
	12
	5000
	60

	3
	Dịch vụ công cộng 
	8
	18.202
	145

	4
	Tưới cây 
	5
	42412
	212

	
	Rửa đường
	2
	124365
	248

	5
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	100
	250
	50

	6
	Trường tiểu học
	20
	325
	10

	 
	Lưu lượng dùng nước có ích
	
	
	1.325

	 
	Tổn thất trên mạng 20%
	20%
	
	265

	 
	Cộng:
	
	
	1590

	 
	Hệ số dùng nước không điều hòa 
	1,20
	
	1908

	 
	Cấp nước chữa cháy
	
	
	108

	 
	Tổng cộng:
	
	
	2016


Lưu lượng dùng nước lớn nhất:  Qmax = 2016 m3/ngàyđêm
II.4.4 Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch
Dựa vào hệ thống đường giao thông được quy hoạch mới, cùng với hệ thống cấp nước mới dự kiến xây dựng và sự phát triển nối kết mạng cấp nước với khu vực xung quanh của khu quy hoạch.
Căn cứ theo tiêu chuẩn vật tư của nghành nước và hiện trạng chọn ống cấp nước là ống HDPE chịu được áp lực cao và phụ kiện đáu nối là gang cầu.


Bảng khối lượng:

	Stt
	Hạng mục
	Đvt
	Khối lượng

	1
	Ống nhựa HDPE Þ220
	m
	435

	2
	Ống nhựa HDPE Þ180
	m
	1084

	3
	Ống nhựa HDPE Þ125
	m
	8043

	4
	Trụ chữa cháy Þ100
	bộ
	16


Xây dựng tuyến cấp nước chính HDPE Þ220, HDPE Þ180 sẽ phát triển các tuyến cấp nước nhánh Þ 120 mạng vòng hoặc dạng cành cây cụt  đi trên các trục dường còn lại để đưa nước đến từng nhà.

II.4.5 Hệ thống cấp nước chữa cháy

Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất), đảm bảo các quy định về khoảng cách như sau: 

Khoảng cách tối đa giữa các họng: tại khu trung tâm đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II, khu có mật độ dân cư cao là 150m; tại các khu vực khác là 150m.

Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường các ngôi nhà là 5m.

Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng được bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m.

Họng chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường phố.

Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải không nhỏ hơn 100mm.

Lưu lượng cấp nước chữa cháy qcc ≥ 20 l/s cho một đám cháy cố định trong 1 giờ, số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là ≥ 1 đám cháy. Ap lực tự do trong mạng cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥ 10m theo QCXDVN 01: 2008/BXD. Dựa vào hệ thống cấp nước chính của khu quy hoạch bố trí 7 trụ lấy nước chữa cháy tại ngã 3, ngã 4 đường với bán kính phục vụ 150m. Ngoài ra khi có sự cố cháy cần báo cho công an chữa cháy  của huyện và công an chữa cháy các quận ven huyện , Khu Công nghiệp vv… đến trợ giúp.
II.5 Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

·  Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng hệ thống thoát nước 
mưa.

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt:  1613m3/ngày.đêm

- Tiêu chuẩn thoát nước thải = 80% lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải Q = 1700 m3/ngày. đêm

+ Hệ thống thoát nước thải:

· Bố trí ống (200 ( (400 thu gom từ các công trình đưa về tuyến chính (400 dẫn ra trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy.

Tổng chiều dài:   8.305m cống.

Trong đó:
( 200     :           7.320m.

                            
( 300     :           940m.

                                   
 ( 400     :           45m.

· Xử lý nước thải: Nước thải được xử lý theo 2 cấp
· Cấp thứ I: Xử lý lắng lọc tại hầm tự hoại trong mỗi hộ gia đình trước khi xả vào mạng lưới thoát nước thải chung của khu quy hoạch.

+ Cấp thứ II: Xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 14 : 2008 giới hạn A, qua hồ kiểm soát trước khi thoát ra sông rạch.

· Xử lý rác: 

· Chất thải rắn được phân loại thành rác vô cơ và rác hữu cơ ngay từ ban đầu ở các hộ dân và để vào bao chứa rác riêng.

· Chất thải rắn phải được thu gom trong ngày bằng xe chuyên dùng sau đó tập trung vào điểm tập trung chất thải rắn nằm trong khu vực xử lý nước thải của khu quy hoạch và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại Đa Phước huyện Bình Chánh.

· Tại các khu công cộng cần bố trí các khu vệ sinh công công có xử lý sơ bộ trước khi thoát ra cống thoát nước thải.

· Tổng lượng rác thải: 5.000kg/ngày (1kg/người.ngày)..
II.6 Quy hoạch cấp điện:
II.6.1 Nguồn cấp điện:

· Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ hệ thống đường dây trung thế trên đường đường Đê Trường Long hiện hữu.
· Nhu cầu sử dụng điện:
Nhà liên kế và biệt thự
: 3742Kw

Công cộng, thương mại dịch vu
: 100Kw

Chiếu sáng
: 30Kw


Tổng nhu cầu
: 3872kw

· Mạng lưới: Hệ thống lưới điện được thiết kế ngầm xây dựng mới các tuyến cáp ngầm 22kV theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV cở dây ≥ 240mm2 đấu nối trạm biến áp (T1÷T4) vào tuyến trung thế.
Xây dựng mới 4 trạm biến áp phân phối (T1÷T4) 22/0,4kV với tổng công suất: 3.600kVA.

· Hệ thống chiếu sáng công cộng

Đèn chiếu sáng công cộng cho đường nội bộ khu ở dùng đèn cao áp sodium 100w và 150w-220v tương ứng với chiều rộng thiết kế đường giao thông nội bộ để bảo đảm độ sáng theo tiêu chuẩn hiện hành. Đèn sử dụng có hai cấp công suất để tiết kiệm điện. Các phụ kiện như chóa và cần đèn dùng đúng tiêu chuẩn chiếu sáng công cộng, tất cả lắp đặt trên trụ bê tông ly tâm. 

Cáp hạ thế cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng công cộng dùng cáp LV – ABC – 4x25mm2..
V.1. Quy hoạch thông tin liên lạc

V.6.1. Nguồn cung cấp:


Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm từ bưu điện huyện Cần Giuộc.

Xác định lưu lượng:

 Dự báo nhu cầu thuê bao của từng khu quy hoạch như sau:

	Stt
	Nhu cầu
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Số máy

	1
	Dân cư
	5000
	người
	35
	100 người/máy
	1750
	máy

	2
	Công cộng + nhu cầu khác 
	 
	 
	20%
	Sh
	350
	máy

	2
	Dự phòng
	 
	20%
	(Sh+Scc)
	420
	máy

	Tổng nhu cầu
	2520
	máy


· Bố trí đường dây:

· Xây dựng và lắp đặt lưới ngầm thông tin liên lạc phân phối có tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 20-500 đôi hoặc cáp quang tùy theo nhu cầu sử dụng và được đấu nối vào tuyến cáp chính cung cấp dịch vụ cho hộ tiêu thụ thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

· Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

Tuyến cống bể : Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống

III. Đánh giá môi trường chiến lược:

Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, cảnh quan thiên nhiên;

Dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.

Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.

Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường

III.1 Tác động tích cực:

Khi dự án đi vào hoạt động có thể đem lại những tác động tích cực sau:

Hình thành khu dự án sẽ góp phần làm chuyển biến tốt một số mặt đến kinh tế, cũng như các điều kiện xã hội.

Tạo thêm việc làm với thu nhập cao và ổn định hơn.

Tạo mối liên hệ mật thiết giữa dân cư xung quanh và khu đô thị.

Cộng đồng cư dân xung quanh cũng được hưởng lợi do hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng mới đồng bộ.

Đặc biệt là khi đô thị được hình thành, đường phố trở nên sáng sủa, an toàn hơn, người dân đi lại dễ dàng.

Có thể giúp giảm mật độ dân số tại khu trung tâm nhờ khu đô thị mới xây dựng, người dân vùng trung tâm có thể di chuyển về sinh sống và phát triển tại những khu đô thị mới.

Nâng cao điều kiện sống và giảm nghèo cho người dân ở trong khu vực.

Tạo điều kiện phát triển hệ thống giao thông công cộng, giảm lượng phương tiện cá nhân và như vậy sẽ giảm ô nhiễm không khí do giao thông gây ra.

Môi trường sống và sinh hoạt tốt hơn do đường xá thông quang, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đủ đáp ứng, cảnh quan, diện tích cây xanh tăng.

Các bệnh liên quan đến nguồn nước, đất, không khí sẽ giảm bớt vì tỉ lệ sử dụng nước sạch sẽ cao hơn, các nguồn ô nhiễm bị hạn chế bớt.

III.2 Tác động tiêu cực:
III.2.1 Tác động đến môi trường nước:

Một lượng nước thải sinh hoạt của người dân sống trong khu quy hoạch sẽ mang theo một lượng lớn các chất hữu cơ trong nước, kéo theo một lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, nước thải rò rỉ ra khỏi hệ thống dẫn nước thải hoặc các bể chứa nước thải bị vỡ cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần quan tâm.

Các hoạt động dịch vụ, thương mại, thể thao cũng là các tác nhân làm tăng thêm nguy cơ gây ô nhiễm nước. Việc phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại nếu không theo đúng quy hoạch và chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ thì sẽ có khả năng gây ô nhiễm mặt nước do các nguồn thải trực tiếp đổ ra.

III.2.2 Tác động đến môi trường đất và cảnh quan:

Việc đầu tư xây dựng mới và cải tạo một khu vực rộng cũng không thể tránh khỏi những tác động tới môi trường đất và cảnh quan của khu vực. Môi trường đất sẽ phải chịu tác động của 3 nguồn thải: nước thải, khí thải và chất thải rắn. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì vùng đất nơi nguồn nước đi qua cũng bị ô nhiễm theo.

Tầng đất có tác dụng như một lớp vật liệu lọc. Nó sẽ giữ lại hầu hết các cặn lửng lơ nước thải và một các chất hòa tan. Các bụi khí thải, bụi sẽ phát tán trong không khí, hấp thụ vào hơi nước và trở nên nặng hơn không khí, rơi trở lại mặt đất, phủ lên bề mặt cỏ cây, ao hồ,… gây tác hại con người và cho động thực vật.

Làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực.

Các hoạt động đào đắp, san lấp làm tăng nguy cơ xói mòn làm ảnh hưởng tới cấu trúc tầng mặt đất.

Các chất thải rắn từ quá trình xây dựng, sinh hoạt, vận hành máy móc,… làm ô nhiễm đất.

Cảnh quan thiên nhiên bị thay đổi do các công trình mới được phá dỡ, cải tạo, xây dựng đồng loạt.

III.2.3 Tác động tới môi trường không khí:

Môi trường không khí của khu vực dự án, theo đánh giá hồ sơ bộ là tương đối trong lành, sự ô nhiễm hiện chủ yếu là do khói bụi, tiếng ồn của hệ thống giao thông.

Cùng với sự phát triển của cả khu vực, lưu lượng giao thông xung quanh khu vực sẽ tăng nhanh chóng so với hiện tại. Do vậy, các nguồn ô nhiễm như bụi, tiếng ồn, các loại khí thải trong quá trình lưu thông các phương tiện cơ giới sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khu vực nếu không có các biện pháp xử lý thích hợp, hiệu quả.

III.2.4 Quản lý thảm thực vật ven đường:

Thảm thực vật ven đường là cần thiết trong quá trình giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rung cũng như giảm lượng bức xạ nhiệt từ con đường đến những công trình lân cận. Tuy nhiên, việc phát triển này phải tính đến sự che khuất tầm nhìn của tài xế, che khuất biển báo hay hiện tượng ngã đổ cây do gió gây ách tắc giao thông.

Đảm bảo các khoảng cây xanh cách ly bảo vệ hành lang kênh rạch và tuyến điện cao thế.

III.2.5 Chất thải rắn:
Sự tạo hình thành phát triển đô thị sẽ phát sinh một lượng lớn chất thải rắn, nếu không có biện pháp thu gom và vận chuyển và xử lý.

Chất thải rắn do hoạt động sinh hoạt của người dân sinh sống trong khu quy hoạch

Rác thải trên đường, nhất là bao ni-lông, thải ra từ những đối tượng tham gia lưu thông.

Xác thực vật phát sinh từ hoạt động bão dưỡng cây xanh ven đường.

Chất thải rắn nếu không được thu gom và xử lý tốt sẽ có tác động đến môi trường trên các phương diện sau:

Làm mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường khu vực.

Làm ô nhiễm các nguồn nước trong khu vực.

Là nguồn tiềm năng gây ô nhiễm môi trường đất.

Là các nguồn gây bệnh tiềm năng cho con người và động vật.

Xói mòn đất trong quá trình vận hành gây ra do thiếu thảm thực vật bên đường do phải trồng mới một số cây xanh 2 bên tuyến đường. Tác động này nhỏ và tạm thời.

Ô nhiễm đất trồng hai bên đường có thể xảy ra do chất thải từ xe cộ giao thông và chất thải rửa trôi từ đường nhựa. Tác động này nhỏ nhưng kéo dài.

III.2.6 Ô nhiễm không khí do giao thông:

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn này chủ yếu là do các phương tiện giao thông gia tăng do xây dựng một số tuyến đường mới. Nguồn khí thải chủ yếu là CxHy, NO2, CO2, … ngoài ra một lượng bụi đáng kể phát sinh do ma sát giữa lốp xe và mặt đường, bụi đất đá trên mặt đường do xe chạy cuốn lên và bụi từ ống xả thải của ô tô gây ra. Tác động này chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng không khí ven đường và mức độ ảnh hưởng đến chất lượng không khí thuộc vào tùy thuộc tải trọng và chất lượng phương tiện tham gia giao thông.

Một trong những mục đích được ưu tiên hàng đầu của công tác quy hoạch là tạo ra một môi trường sống, môi trường làm việc, nghỉ ngơi tốt hơn cho người dân.

Nếu môi trường sống bị ô nhiễm ở bất kỳ thành phần nào: nước, đất, không khí,… hay có nguy cơ bị xâm hại dưới bất kỳ hình thức nào thì điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống, sức khỏe của người dân chưa được đảm bảo, mục đích quan trọng của đồ án chưa thể hoàn thành.
HỒ SƠ SẢN PHẨM 
III.3 Phần bản vẽ

	STT
	Thành phần hồ sơ
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
	1/2000-1/5000

	2
	Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng
	1/500

	3
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	1/500

	4
	Bản đồ quy hoạch phân lô
	1/500

	5
	Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
	1/500

	6
	Bản đồ quy hoạch giao thông 
	1/500

	7
	Bản đồ tính toán khối lượng san lắp
	1/500

	8
	Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa
	1/500

	9
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước
	1/500

	10
	Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải
	1/500

	11
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng giao thông
	1/500

	12
	Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ
	1/500

	13
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống và chi tiết kỹ thuật
	1/500


III.4 Phần thuyết minh trình duyệt

Tờ trình.

Thuyết minh tổng hợp.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian dự kiến hoàn tất các thủ tục về Quy hoạch xây dựng là 2,5 tháng, trong đó:

Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 


1 tháng 

Thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 

1,5 tháng 

 PHỤ LỤC BẢN VẼ 

(Xem các văn bản và bản vẽ đính kèm).
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